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I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng 
 Câu 1: 
     A. Trong các phân số dưới đây, phân số nào tối giản?
	a. 
	b. 
	c. 



     B. Phân số nào không bằng phân số  ?
	
a.  
	
b. 
	
c.  


Câu 2: 
     A. Số nào chia hết cho 3?
	a. 313
	b. 2020
	c. 2019


     B. Các số từ 10 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho cả 2 và 5?
	a. 10
	b. 9
	c. 20


Câu 3:    65m2 7dm2 = ………… dm2. Số cần điền là:
	a. 657
	b. 6507 dm2
	c. 6507


Câu 4: Lớp 4A có 27 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam. Vậy tỉ số học sinh nữ so với học sinh cả lớp là:
	
a.  
	
b. 
	
c.  


Câu 5: Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ thu nhỏ trên bản đồ có kích thước 3mm và 2mm. Tính diện tích hình chữ nhật đó trên thực tế. Biết bản đồ đó vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 000. Vậy diện tích của mảnh đất đó là:
	a. 6cm2
	b. 600 000m2
	c. 6 000 000m2


Câu 6: Dòng nào dưới đây cho em biết là hình thoi?
   a. Hình có 4 cạnh song song và bằng nhau, có 4 góc vuông.
   b. Hình có 4 cạnh bằng nhau và 2 đường chéo vuông góc với nhau.
   c. Hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
II. Phần tự luận:

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều dài bằng  chiều rộng. Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Đặt tính rồi tính:
	235 x 325
	101 598 : 267
	

 -  
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Câu 9: Cho phân số . Tìm số tự nhiên sao cho tử số và mẫu số cộng với số đó thì được phân số mới có giá trị .
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